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           NGƯỜI LẬP                                                                                                  GIÁM ĐỐC                                                                                

                                 

                        

                                           

                                             

                  Nguyễn Mạnh Cường                                                                        TS. Đinh Văn Tới 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Nguyễn Thị  Lâm 19/05/1975 Nghệ An 6 8 Đạt 

2  Võ Thị  Vân 02/09/1980 Nghệ An 7 7 Đạt 

3  Nguyễn Thị  Hường 13/06/1980 Nghệ An 8 7 Đạt 

4  Nguyễn Văn  Khoa 18/09/1973 Nghệ An 8 7 Đạt 

5  Nguyễn Thị  Tiến 28/04/1984 Nghệ An 8 8 Đạt 

6  Lê Thị  Loan 02/09/1971 Nghệ An 7 8 Đạt 

7  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 12/11/1979 Nghệ An 8 7 Đạt 

8  Phạm Thị Thanh  Tâm 26/02/1976 Nghệ An 8 7 Đạt 

9  Hoàng Văn  Thụ 07/08/1972 Nghệ An 8 7 Đạt 

10  Nguyễn Thị  Thành 03/10/1974 Nghệ An 7 7 Đạt 

11  Phan Thị  Hà 06/01/1987 Nghệ An 7 8 Đạt 

12  Nguyễn Thị Thu  Hòa 27/02/1973 Nghệ An 8 7 Đạt 

13  Thái Thị Phương  Thùy 20/09/1987 Nghệ An 8 8 Đạt 

14  Lưu Hùng Sơn 08/03/1977 Yên Bái 9 7 Đạt 

15  Hồ Văn  Sự 10/06/1963 Hà Tĩnh 7 7 Đạt 

16  Nguyễn Trung Thông 10/06/1965 Nghệ An 7 8 Đạt 

17  Trần Thị Thúy Quỳnh 26/04/1981 Thái Bình 8 8 Đạt 

18  Vũ Nguyễn Hồng Lam 12/03/1976 Quảng Trị 7 7 Đạt 

19  Hoàng Thị Thu Hương 15/09/1974 Nam Định 8 8 Đạt 

20  Nguyễn Thị  Cử 11/10/1987 Nghệ An 7 7 Đạt 

21  Nguyễn Thị Hạnh 12/03/1993 Nghệ An 6 7 Đạt 

22  Nguyễn Thị  Lâm 25/08/1987 Nghệ An 7 7 Đạt 

23  Trần Thị  Nga 12/06/1994 Nghệ An 5 7 Đạt 

24  Hồ Thị  Thảo 05/06/1997 Nghệ An 9 7 Đạt 

25  Phan Thị Điệp 11/02/1997 Nghệ An 9 7 Đạt 

26  Phan Thị  Hà 04/04/1997 Nghệ An 9 7 Đạt 

27  Dương Thị  Dung 29/11/1977 Nghệ An 7 8 Đạt 


